
PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 5
Ôn tập số tự nhiên, phép tính và phân số · sách Kết nối tri thức

Tuần 1

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Tính nhẩm

20 000 : 5 = 800 + 600 = 700 + 200 = 39  100 =

81 000 : 9 = 74  100 = 40 000 : 8 = 33  100 =

Bài 2: Đặt tính rồi tính

14 775 + 4 759 67 215 − 15 049 166  46 16 576 : 32

Bài 3: Điền dấu >, <, =

7 000 + 4 000 10 000 51 067 51 967 22 000 + 4 000 27 000

13 610 12 710 70 155 70 146 893  10 8 930

Bài 4: Rút gọn phân số

6
14 = 42

54 = 21
24 = 5

15 =

Bài 5: Giải bài toán

1. Tháng Một xưởng làm 12 450 sản phẩm, tháng Hai làm nhiều hơn 2 750
sản phẩm. Hỏi cả hai tháng xưởng làm bao nhiêu sản phẩm?

2. Một cửa hàng có 360 kg gạo, đã bán 3
4  số gạo đó. Hỏi cửa hàng đã bán bao

nhiêu ki-lô-gam gạo?

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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ĐÁP ÁN — TOÁN LỚP 5
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 1

Bài 1: Tính nhẩm

20 000 : 5 = 4 000 800 + 600 = 1 400 700 + 200 = 900 39  100 = 3 900
81 000 : 9 = 9 000 74  100 = 7 400 40 000 : 8 = 5 000 33  100 = 3 300

Bài 2: Đặt tính rồi tính

14 775 + 4 759 = 19 534 67 215 − 15 049 = 52 166 166  46 = 7 636 16 576 : 32 = 518

Bài 3: Điền dấu >, <, =

7 000 + 4 000 > 10 000 51 067 < 51 967 22 000 + 4 000 < 27 000 13 610 > 12 710
70 155 > 70 146 893  10 = 8 930

Bài 4: Rút gọn phân số
6
14  = 3

7
42
54  = 7

9
21
24  = 7

8
5
15  = 1

3

Bài 5: Giải bài toán

1. Số sản phẩm tháng Hai xưởng làm là: 12 450 + 2 750 = 15 200 (sản phẩm). Số sản phẩm cả hai
tháng xưởng làm là: 12 450 + 15 200 = 27 650 (sản phẩm). Đáp số: 27 650 sản phẩm.
2. Số gạo cửa hàng đã bán là: 360  3

4  = 270 (kg). Đáp số: 270 kg gạo.
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